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NỘI DUNG TẬP HUẨN 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
I. NỘI DUNG TỔNG HỢP:

1. Thực trạng QLNN về TT&TT ở các địa phương thuộc tỉnh.
2. Hướng dẫn đầu tư về Thông tin và Truyền thông.

3. Hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG về TT&TT.
4. Trao đổi, thảo luận.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT:

1. Thực trạng QLNN về TT&TT tại các địa phương:
1.1. Thực trạng QLNN về TT&TT ở các địa phương:

- Theo Báo cáo số 134/BB-HĐND ngày 26/4/2019 của Hội động nhân dân tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát “Công tác QLNN về TT&TT trên địa bàn tỉnh”, HĐND tỉnh đánh giá những tồn tại, hạn chế ở các địa phương về quản lý lĩnh vực TT&TT, trong đó có nội dung: 


- Công tác QLNN về TT&TT ở ĐP còn nhiều hạn chế:

+ Phòng VHTT quản lý hoạt động của các DN Viễn thông ở địa phương còn hạn chế; chưa nắm được việc xây lắp các trạm BTS, hệ thống cáp quang,… 

+ Các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm chưa đạt hiệu quả, thiếu nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ. 
+ Việc duy trì hoạt động điểm BĐVHX gặp khó khăn, chỉ đạt về số lượng, không đáp ứng chất lượng;
+ Việc ứng dụng CNTT, sử dụng DVCTT còn hạn chế, …
- Kỹ năng ứng dụng CNTT, hiểu biết pháp luật, kỹ năng vận hành, sử 

dụng các hệ thống thông tin của một bộ phận công chức và người dân còn hạn chế.  
- Còn chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ QLNN 

về TT&TT; lĩnh vực TT&TT còn do Văn phòng HĐND– UBND cấp huyện quản lý, nhất là việc điều hành hệ thống CSHT, hệ thống chính quyền điện tử, quản lý thông tin, …


1.2. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế:


Theo đánh giá của Đoàn giám sát HĐND tỉnh (Báo cáo số 134/BB-HĐND ngày 26/4/2019): 


- Nhân lực rất hạn chế (khoảng từ 03 đến 04 người), chưa đảm bảo nhân lực theo quy định, trong khi nhiệm vụ được giao khá nhiều. 

- Một số Lãnh đạo phòng VHTT cấp huyện:


+ Chưa chủ động tham mưu công tác QLNN về TT&TT cho UBND cấp huyện; 


+ Chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;


+ Không cập nhật kịp thời các văn bản liên quan dẫn đến hoạt động yếu, hiệu quả không cao. 


- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác QLNN về TT&TT, thể hiện:


+ Chưa quan tâm bố trí nhân lực quản lý lĩnh vực TT&TT;


+ Chưa quan tâm đầu tư kinh phí phát triển lĩnh vực TT&TT


1.3. Những nội dung Sở TT&TT đã hướng dẫn:


- Ngay từ sau khi thành lập Sở TT&TT trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông (tháng 4/2008), căn cứ Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” và Thông tư số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT về “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện”, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 232/STTTT-VP ngày 08/7/2009 gửi UBND và phòng VHTT cấp huyện đề nghị tăng cường QLNN về TT&TT; Trong đó nêu rõ chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản, cơ sở hạ tầng thông tin (gọi chung là lĩnh vực TT&TT) và đề nghị thống nhất cơ quan tham mưu quản lý TT&TT ở cấp huyện là phòng Văn hoá và Thông tin.

- Ngày 04/8/2009, Sở TT&TT cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho Lãnh đạo, chuyên viên quản lý lĩnh vực thông tin và truyền thông các phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố (mỗi đơn vị 02 người). 


- Ngày 27/4/2011, Sở TT&TT tiếp tục có Công văn số 181/STTTT-VP gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (có gửi cho phòng VHTT) đề nghị tăng cường QLNN và đầu tư về TT&TT.


Rõ ràng, về quy định, về hướng dẫn chung quản lý lĩnh vực TT&TT đối với các địa phương là không thiếu.

1.4. Xác định chức năng, nhiệm vụ của phòng VHTT cấp huyện trong quản lý lĩnh vực TT&TT:

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong đó tại khoản 6 – Điều 7 – Chương II quy định:

 “6. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin”.

- Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Thông tư 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV), trong đó Chương II có quy định rất đầy đủ:
Điều 5. Vị trí và chức năng
1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn (việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch của Phòng Văn hóa và Thông tin do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn).
2. Phòng Văn hóa và Thông tin có con dấu và tài Khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin và truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
6. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình.
7. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.
8. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
9. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.
10. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
11. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.
12. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.
14. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
15. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật”.
2. Hướng dẫn đầu tư phát triển lĩnh vực TT&TT:

2.1. Hướng dẫn đầu tư ứng dụng CNTT:

a) Giới thiệu một số văn bản quan trọng về đầu tư và quy trình thực hiện:

+ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Nghị định 102/2009/NĐ-CP);

+ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc “Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công”;

+ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

+ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính "Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp";

+ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai (Quyết định 38/2016/QĐ-UBND)
+ Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai;

+ Kế hoạch hành động số 648/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 (nội dung về nhiệm vụ và kinh phí triển khai);
+ Công văn số 416/UBND-KGVX ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về V/v tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính (trong đó có chỉ đạo nội dung về đầu tư cho các ứng dụng CNTT).
b) Giới thiệu quy trình lập, thực hiện các dự án CNTT:

- Lập Kế hoạch CNTT hàng năm và giai đoạn, trong đó có các dự án ứng dụng CNTT (Khoản 2 – Điều 5 - NĐ102/2009/NĐ-CP).
+ Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 25016 - 2020;
+ Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2019;
Nếu dự án sử dụng vốn đầu tư công thì phải lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và hồ sơ trình phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công (Mục 1 – Chương II);
- Lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo hình thức lập dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi):
 (Có tài liệu về Quy trình kèm theo)

- Lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo hình thức lập đề cương và dự toán:
(Có tài liệu về Quy trình kèm theo)

2.2. Một số nội dung về thuê dịch vụ CNTT:
Theo quy định tại Điều 2 – Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 về việc cho thí điểm thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan Nhà nước (Quyết định 80/2014/QĐ-TTg) thì  Danh mục hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để lựa chọn thuê bao gồm:


Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước bao gồm: Hệ thống thư điện tử; hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống phần mềm nghiệp vụ; hệ thống họp, hội nghị truyền hình trực tuyến; hệ thống quản lý thông tin tổng thể; hệ thống trao đổi thông tin, văn bản qua mạng; hoạt động cập nhật, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin khác được sử dụng trong phạm vi cơ quan nhà nước;


 Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp bao gồm: Ứng dụng một cửa điện tử; cổng, trang thông tin điện tử; hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến; hệ thống quản lý, giám sát, vận hành cơ sở hạ tầng; hệ thống truy vấn, hỏi đáp, chăm sóc khách hàng qua mạng; các hoạt động, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác phục vụ người dân và doanh nghiệp;


Hoạt động liên quan đến hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin như cung cấp trang thiết bị kỹ thuật, máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi; cung cấp hạ tầng, thiết bị kết nối mạng nội bộ, mạng diện rộng, kết nối Internet, truy cập tới các hệ thống dịch vụ công; cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu, hệ thống điện toán đám mây;

 Hoạt động khảo sát, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, nâng cấp, đào tạo, chuyển giao, tư vấn về công nghệ thông tin; triển khai, quản trị, duy trì, vận hành, tích hợp hệ thống, kết nối liên thông các hệ thống thông tin;


 Hoạt động bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin như cung cấp hệ thống, thiết bị, giải pháp an toàn thông tin; cung cấp giải pháp chống truy cập trái phép, tường lửa; phòng và chống vi rút, phần mềm gián điệp, phá hoại; hoạt động kiểm tra, đánh giá, giám sát an toàn thông tin; hoạt động ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin;


Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin khác.


Quyết định 80/2014/QĐ-TTg cũng quy định “Căn cứ vào nhu cầu, điều kiện thực tế, huy động được tối đa nguồn lực và đầu tư của doanh nghiệp, xã hội cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin và thuyết minh tính hiệu quả giữa việc thuê dịch vụ so với đầu tư, xây dựng, vận hành ứng dụng công nghệ thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định lựa chọn hình thức thuê dịch vụ hoặc đầu tư, mua sắm, xây dựng để thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin..., trong đó ưu tiên lựa chọn hình thức thuê dịch vụ”.


Như vậy, chủ trương cho thuê dịch vụ CNTT của Thủ tướng Chính phủ là làm thay đổi nhận thức về đầu tư cho công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước nói chung. Thay vì bỏ ngân sách đầu tư cho một hệ thống công nghệ ngay từ ban đầu, các cơ quan nhà nước có thể chuyển sang hình thức thuê ngoài, trả dần qua từng năm. Lợi ích của việc thuê ngoài là rất rõ, với một số kinh phí ít hơn, nhưng có thể triển khai được một lúc nhiều hệ thống CNTT. Thông thường, một hệ thống ứng dụng CNTT, muốn vận hành tốt thì cần có ít nhất ba yếu tố: phần cứng, phần mềm và nguồn nhân lực. Để đầu tư một hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm…), nhiều cơ quan nhà nước tốn rất nhiều chi phí nhưng mức độ khai thác, sử dụng chỉ khoảng từ 20-50% công suất; mặt khác, cứ trung bình sau thời gian đầu tư từ 2 - 3 năm lại phải nâng cấp hoặc đầu tư mới do sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ. Trong khi đó, với hình thức thuê dịch vụ CNTT, các cơ quan nhà nước sẽ tiết kiệm được nguồn ngân sách và thời gian đáng kể vì đối với khâu vận hành hệ thống sẽ được các chuyên gia của đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê thực hiện một cách chuyên nghiệp.


Với những lợi ích đó, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 1071/UBND-VHXH ngày 06/4/2015; Công văn số 1129/UBND-KGVX ngày 24/3/2017, …). Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức một số buổi họp với đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Viettel Gia Lai, VNPT Gia Lai để triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014, tại cuộc họp, các ngành thống nhất: Đề nghị các doanh nghiệp CNTT, viễn thông, trong đó có Viettel Gia Lai – Tập đoàn Viễn thông Quân đội, VNPT Gia Lai cung cấp tư liệu về khả năng cung cấp cho thuê dịch vụ CNTT để các ngành, địa phương có thông tin phối hợp thực hiện; các ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, ..., các cơ quan nhà nước ở địa phương nên thông tin về nhu cầu thuê dịch vụ CNTT để các doanh nghiệp CNTT và Viễn thông nghiên cứu cung ứng.

Đã có văn bản quy định từ trung ương, có các chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của Bộ TT&TT nhưng thuê dịch vụ CNTT, qua tìm hiểu, chia sẻ thông tin thì không chỉ ở Gia Lai đang còn bõ ngõ mà nhiều địa phương khác cũng trong tình trạng tương tự. 

Thực tế tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai, việc thuê dịch vụ CNTT mới chỉ là: Thuê dịch vụ đường truyền Internet phục vụ hệ thống ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn; Thuê dịch vụ đường truyền Leased Line nhằm duy trì, vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Thuê dịch vụ bảo hành bảo trì các sự cố cho các hệ thống ứng dụng CNTT; Thuê dịch vụ nhập dữ liệu, đào tạo CNTT; thuê dịch vụ tư vấn khảo sát, giám sát, lập các dự án CNTT.


Đối với các hệ thống như: Hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; hệ thống Một cửa điện tử, ... thì tỉnh Gia Lai đã chọn phương án đầu tư. 
Đối với nhiều hệ thông thông tin khác như hệ thống quản lý thông tin tổng thể; hệ thống trao đổi thông tin; hoạt động cập nhật, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; hoạt động liên quan đến hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin như cung cấp trang thiết bị kỹ thuật, máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi; hoạt động bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin như cung cấp hệ thống, thiết bị, giải pháp an toàn thông tin; cung cấp giải pháp chống truy cập trái phép, tường lửa; phòng và chống vi rút, phần mềm gián điệp, phá hoại; hoạt động kiểm tra, đánh giá, giám sát an toàn thông tin; hoạt động ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin thì chưa được triển khai mặc dù nhiều đơn vị có nhu cầu.


Việc các cơ quan nhà nước còn chưa quan tâm hoặc chưa mạnh dạn thuê dịch vụ CNTT có thể kể đến một số nguyên nhân được cho là cơ bản như sau:


Một là, về phía doanh nghiệp cho thuê, hầu hết doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh hoạt động với quy mô nhỏ, lẻ, chưa có hoặc chưa sẵn sàng công khai dịch vụ sẵn sàng cho thuê và giá thuê dự kiến kèm theo, kể cả những doanh nghiệp lớn như VNPT, Viettel, …. Do vậy, việc xây dựng danh mục hoạt động dịch vụ CNTT thông dụng trên thị trường tại thời điểm hiện tại chưa khả thi. Trên phạm vi toàn quốc thì hiện cũng có nhiều doanh nghiệp CNTT sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho thuê nhưng chưa có hướng dẫn về cơ chế thuê dịch vụ CNTT nên các doanh nghiệp vẫn phải đợi mà không biết đến bao giờ dịch vụ của họ mới được thuê; Các đơn vị thuê dịch vụ CNTT luôn lo lắng về việc lộ thông tin, mất dữ liệu nên những doanh nghiệp CNTT không có tên tuổi sẽ khó cạnh tranh được trong thị trường thuê dịch vụ này.


Hai là, một số nội dung còn chưa rõ trong các quy định về cho thuê dịch vụ CNTT. Điểm "khó" tạo vướng mắc trong quá trình triển khai thuê dịch vụ CNTT là việc cơ quan nhà nước không biết căn cứ áp dụng như thế nào cho đúng trong việc lựa chọn hình thức triển khai, do chưa có tiêu chí rõ ràng thuyết minh tính hiệu quả giữa hình thức thuê dịch vụ và hình thức đầu tư, nên cơ quan nhà nước thiếu cơ sở pháp lý để quyết định lựa chọn hình thức thuê dịch vụ. 


Ba là, vướng mắc về giá, theo quy định tại Điều 6 – Quyết định 80/2014/QĐ-TTg thì  “Việc lập dự toán và xác định giá gói dịch vụ được thực hiện căn cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau: Giá cung cấp dịch vụ của ít nhất 3 đơn vị cung cấp khác nhau. Trong trường hợp không có đủ 3 đơn vị cung cấp dịch vụ thì xin ý kiến thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá; Kết quả thẩm định giá (nếu có) của cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật; Giá thị trường tại thời điểm lập dự toán được tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp dịch vụ công bố trên mạng Internet; Giá gói dịch vụ tương tự trong thời gian trước đó gần nhất” nhưng thực tế là rất khó xác định, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ có định mức về giá để xác định giá làm căn cứ thuê phần mềm, nhiều hạng mục khác chưa có. 

Bốn là, cơ sở trong việc lựa chọn nhà cung cấp để thuê, chẳng hạn tại sao lại chọn nhà cung cấp A, mà không chọn B, nếu không thận trọng sẽ vi phạm các quy định về đấu thầu… 


Ngoài ra, nguyên nhân chậm triển khai là do nhiều lãnh đạo đơn vị, địa phương chưa chỉ đạo sát sao việc triển khai ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội, vì có tâm lý e ngại rủi ro trong quá trình triển khai.

Mới đây nhất, ngày 23/10/2018, Bộ TT&TT ban hành Công văn 3575/BTTTT-THH hướng dẫn một số nội dung về thuê dịch vụ CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước để triển khai Quyết định 80/2014/QĐ-TTg (Sở TT&TT cũng đã có Công văn số 1126/STTTT-CNTT ngày 01/11/2018 đề nghị các địa phương áp dụng văn bản này). 
Công văn số 3575/BTTTT-THH, Bộ TT&TT đã thống nhất một số nội dung trong công tác thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước sử dụng kinh phí chi sự nghiệp; Hướng dẫn của Bộ TT&TT nêu rõ, hoạt động thuê dịch vụ CNTT bằng nguồn vốn chi đầu tư phát triển được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Cũng theo hướng dẫn tại Công văn số 3575/BTTTT-THH, dịch vụ CNTT được phân thành 02 loại theo tính sẵn có của thị trường. Trong đó, dịch vụ CNTT có sẵn trên thị trường là dịch vụ CNTT được giao ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất; đã được công khai về giá, mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ trên Cổng/trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân hoặc thông qua phương tiện khác được nhiều người tiếp cận.

Dịch vụ CNTT không có sẵn trên thị trường là dịch vụ CNTT được đặt hàng  theo các yêu cầu riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị; hay nói cách khác là việc cơ quan, đơn vị thuê tổ chức, cá nhân thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị; sau khi hoàn thành hệ thống hoặc hạng mục của hệ thống CNTT, tổ chức, cá nhân đó tổ chức quản trị, vận hành để cung cấp dịch vụ cho cơ quan, đơn vị thuê hoặc bàn giao cho cơ quan, đơn vị thuê tự tổ chức quản trị, vận hành trong một thời gian nhất định.

Đồng thời, Bộ TT&TT hướng dẫn cụ thể các bộ, ngành, địa phương việc thuê dịch vụ CNTT không có sẵn trên thị trường bằng nguồn kinh phí chi sự nghiệp (nguồn kinh phí được giao để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên, không thực hiện chế độ tự chủ).

Cụ thể, về lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT:

- Chủ trì thuê dịch vụ CNTT  tổ chức lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT theo quy định tại Quyết định 80, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 
- Trong kế hoạch thuê dịch vụ CNTT cần thuyết minh rõ các nội dung và xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ CNTT, bao gồm: yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ; mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm nội bộ (phần mềm đặt hàng); phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu và giải pháp đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu.

- Việc xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT vẫn được xác định căn cứ theo điểm (a) Khoản 1- Điều 6 – Quyết định 80/2014/QĐ-TTg: Việc lập dự toán và xác định giá gói dịch vụ được thực hiện căn cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau:
+  Giá cung cấp dịch vụ của ít nhất 3 đơn vị cung cấp khác nhau. 
+ Trong trường hợp không có đủ 3 đơn vị cung cấp dịch vụ thì xin ý kiến thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá; Kết quả thẩm định giá (nếu có) của cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật; 
+ Giá thị trường tại thời điểm lập dự toán được tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp dịch vụ công bố trên mạng Internet; 
+ Giá gói dịch vụ tương tự trong thời gian trước đó gần nhất”

Đồng thời, các tổ chức, cá nhân có nội dung cho thuê dịch vụ CNTT công bố công khai giá, mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ của dịch vụ đó trên Cổng/trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân hoặc thông qua phương tiện khác được nhiều người tiếp cận. Bộ TT&TT cũng hướng dẫn chi tiết về phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ CNTT để Chủ trì thuê dịch tham khảo trong việc xem xét, đánh giá báo giá của các tổ chức, cá nhân.

Theo hướng dẫn, chi phí quản lý, chi phí tư vấn và chi phí khác được xác định bằng cách lập dự toán hoặc vận dụng định mức do Bộ TT&TT ban hành, công bố với dự án đầu tư ứng dụng CNTT hoặc các văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành cho phù hợp.

Đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ Công văn số 3575/BTTTT-THH để thực hiện thuê dịch vụ CNTT theo hướng dẫn.

2.3. Hướng dẫn một số nội dung về tham mưu kinh phí triển khai thực hiện các nội dung về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, hoạt động truyền thanh – truyền hình:
- Về kinh phí thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại: Thực hiên theo quy định tại khoản 1- Điều 15 – Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Về kinh phí hoạt động thông tin cơ sở: Đề nghị các địa phương nghiên cứu Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở tỉnh Gia Lai (Phần III – Kinh phí hoạt động);
- Kinh phí quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện thực hiện theo quy định tại mục 6 – Phần III – Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3. Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về TT&TT:

3.1. Về thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong xây dựng Nông thôn mới: 


a) Văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 8:
- Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”;

- Quyết định 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai “Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã ban hành các văn bản hướng dẫn như sau: 

+ Đối với xã đăng ký đạt nông thôn mới thực hiện theo: Hướng dẫn số 359/HD-STTTT ngày 05/5/2017 về thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, Công văn số 363/STTTT-CNTT ngày 08/5/2017 về việc đính chính Hướng dẫn số 359/HD-STTTT ngày 05/5/2017; Công văn số 971/STTTT-KHTC ngày 07/11/2017 về việc hướng dẫn phương pháp đánh giá, hồ sơ minh chứng xét công nhận xã đạt Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.

+ Đối với xã đăng ký xã đạt nông thôn mới nâng cao thực hiện theo hương dẫn tại: Công văn số 171/STTTT-KHTC ngày 18/02/2019 về việc hướng dẫn triển khai, thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng nông thôn mới  năm 2019 (Căn cứ thực hiện tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai).

b) Về chuẩn bị hồ sơ minh chứng:


Thực hiện đầy đủ các mẫu đánh giá Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông và các hồ sơ minh chứng theo từng chỉ tiêu phải đầy đủ đúng như quy định tại Công văn số 971/STTTT-KHTC ngày 07/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.


Khi UBND xã tiến hành thẩm định thì Bản đánh giá Tiêu chí số 8 cần có chữ  của công chức phụ trách Tiêu chí số 8 (thường là công chức Văn hóa -Thông tin, có 01 số xã giao cho công chức Văn phòng – Thống kê) và lãnh đạo xã ký xác nhận.


Hồ sơ phòng Văn hóa -Thông tin thẩm định thì cần có chữ ký xác nhận của phòng Văn hóa -Thông tin và đại diện UBND xã. (02 bộ để đoàn của tỉnh đi thẩm định).



c) Một số lưu ý khi thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông:



* Về thực hiện Tiêu chí số 8:



- 
Tiêu chí 8.1, 8.2: Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông có trách nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông do doanh nghiệp cung cấp và công bố theo quy định pháp luật. Các cá nhân, đơn vị thực hiện việc đánh giá có thể kết luận “đạt” đối với các chỉ tiêu này. 



- Tiêu chí 8.3: Xã có Đài Truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn:




+ Đảm bảo tối thiểu là có 2/3 số thôn, làng có cụm loa hoạt động được; kiểm tra giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (giấy phép còn hạn sử dụng).




+ Riêng Tiêu chí 8.3 còn liên quan đến các tiêu chí sau: Tiêu chí 3.2 Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ thuộc Tiêu chí số 3 về Thủy lợi (thông tin, cảnh báo và ứng phó thiên tai); Tiêu chí 18.6 Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội (mỗi tháng có ít nhất 02 chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới trên hệ thống đài truyền thanh xã) thuộc Tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.




Đề nghị phòng VHTT cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện đạo thực hiện, bố trí kinh phí cho công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống của Đài Truyền thanh không dây đặt biệt là hệ thống cột Ăng ten, loa ngoài trời nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, chất lượng và không ảnh hưởng đến các tiêu chí khác nói trên.


- Tiêu chí 8.4: Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: 
Khi xây dựng xong trang thông tin điện tử thành phần trên Trang của huyện, thị xã, thành phố có chức năng phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp tối thiểu các thông tin sau:

+ Tổ chức bộ máy hành chính, thông tin liên hệ của cán bộ, công chức;

+ Thông tin địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống, văn hóa, di tích, danh thắng (nếu có);

+ Tin tức về hoạt động của cơ quan nhà nước;

+ Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách; 

+ Thông tin về định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

+ Dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 2  của xã.
c) Kết quả thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông đến tháng 6/2019:


* Tiêu chí 8.1 – Xã có điểm phục vụ bưu chính: 



- Có 184 xã đạt, đạt tỷ lệ




100 %. 



* Tiêu chí 8.2 – Xã có dịch vụ viễn thông, Internet: 




- Có 184 xã đạt, đạt tỷ lệ:




100 % 


* Tiêu chí 8.3 – Xã có đài và hệ thống loa đến các thôn:



- Có 160 xã đạt, chiếm tỷ lệ: 



86,96 %




- Có 24 xã không đạt, chiếm tỷ lệ: 



13,04 %


* Tiêu chí 8.4 – Xã có ứng dụng công nghệ thông tin: 



- Có 173 xã đạt, chiếm tỷ lệ: 



94,02 %



- Có 11 xã không đạt, chiếm tỷ lệ: 



  5,98 %


Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại:



- Số xã đạt tiêu chí số 8: 150 xã, chiếm tỷ lệ:

81,52 %



- Số xã chưa đạt tiêu chí số 8: 34 xã, chiếm tỷ lệ:
18,48 %

(Kèm theo danh sách xã đạt và không đạt)


* Đối với các xã đã đạt Tiêu chí số 8: Đề nghị tiếp tục thực hiện theo đúng nội dung các văn bản Sở TT&TT đã ban hành về việc Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, đặc biệt là Tiêu chí 8.4 vì để nâng cao xếp hạng chỉ tiêu “Tính minh bạch” trong chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh thì việc duy trì các trang thông tin điện tử thành phần của xã trên trang thông tin điện tử của thành phố rất cần thiết để cung cấp các thông tin của địa phương đặc biệt là các thông tin liên quan đến người dân và doanh nghiệp như: thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch... 

* Đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và NTM nâng cao năm 2019 tại:

-  Quyết định 59/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách 12 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và 04 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019;
So sánh giữa xã đạt chuẩn NTM và xã đạt chuẩn NTM nâng cao 

	So sánh
	Xã đạt chuẩn nông thôn mới
	Xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao

	Giống nhau
	Đạt các Tiêu chí 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 theo Hướng dẫn 359/HD-STTTT và Công văn 363/STTTT-CNTT 
	Đạt cái Tiêu chí 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 theo Hướng dẫn 359/HD-STTTT và Công văn 363/STTTT-CNTT

	Khác nhau
	Tiêu chí 8.4: 

- 2/3 số cán bộ, công chức sử dụng máy tính trong công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và phải sử dụng thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc chuyên môn

- Tỷ lệ máy tính/số cán bộ, công chức của xã đạt tối thiểu: 45%
	Tiêu chí 8.4:

- 80% số cán bộ, công chức sử dụng máy tính trong công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và phải sử dụng thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc chuyên môn

- Tỷ lệ máy tính/số cán bộ, công chức của xã đạt tối thiểu: 60%


+ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 về phê duyệt bổ sung danh sách 02 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; 

Theo đó đến thời điểm hiện tại có 4/14 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 chưa đạt Tiêu chí 8.3 (gồm các xã: Chư Băh, Ia Sao của thị xã Ayun Pa, xã Ia Piar, Ia Peng của huyện Phú Thiện). 

Đề nghị các địa phương có xã chưa đạt Tiêu chí 8.3 nêu trên chú ý thực hiện theo các hướng dẫn.


đ) Về kinh phí thực hiện Tiêu chí số 8:



Phòng VHTT tham mưu UBND cấp huyện bố trí kinh phí thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” theo quy định tại Điều 8 – Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 84/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, trong đó có quy định mức hỗ trợ cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở.

3.2. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững):
a) Văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện:



- Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;



- Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Hướng dẫn thực hiện Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020”;
- Công văn số 3250/UBND-KGVX ngày 22/8/2017 về đề xuất Kế hoạch thực hiện nội dung Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”;


b)Trách nhiệm phối hợp của địa phương: 


+ Phối hợp với Sở TT&TT triển khai thực hiện nội dung Giảm nghèo về thông tin, trong đó có nội dung: “Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở”; 


+ Đối với các huyện nghèo theo quy định thì phối hợp lựa chọn các đối tượng người dân để cấp phương tiện nghe, xem theo Nghị quyết 94/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và lựa chọn một số xã đặc biệt khó khăn để cấp bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã.

5. Trao đổi, thảo luận: 








     TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Huệ
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